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DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC ĐỐI
VỚI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VÀ CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC

CẤP TỈNH NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BCĐ, ngày            /12/2024 của BCĐ 138 tỉnh)

I. Phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với các huyện, thị xã, thành phố

STT Huyện, thị xã, thành phố Phân loại Ghi chú

1 Thành phố Hải Dương Xuất sắc

2 Thành phố Chí Linh Xuất sắc

3 Thị xã Kinh Môn Xuất sắc

4 Huyện Kim Thành Xuất sắc

5 Huyện Thanh Miện Xuất sắc

6 Huyện Cẩm Giàng Xuất sắc

7 Huyện Nam Sách Xuất sắc

8 Huyện Gia Lộc Xuất sắc

9 Huyện Tứ Kỳ Xuất sắc

10 Huyện Thanh Hà Xuất sắc

11 Huyện Bình Giang Xuất sắc

12 Huyện Ninh Giang Khá

II. Phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với các cơ quan cấp tỉnh

STT Cơ quan cấp tỉnh Phân loại Ghi chú

1 Sở Kế hoạch và đầu tư Xuất sắc

2 Sở Tài chính Xuất sắc

3 Sở Giao thông vận tải Xuất sắc

4 Sở xây dựng Xuất sắc

5 Sở Công Thương Xuất sắc

6 Sở Nội vụ Xuất sắc

7 Sở Thông tin và truyền thông Xuất sắc

8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xuất sắc

9 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương Xuất sắc

10 Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương Xuất sắc

11 Cục Thống kê tỉnh Hải Dương Xuất sắc
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12 Cục thuế tỉnh Hải Dương Xuất sắc

13 Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Xuất sắc

14 Liên đoàn Lao động tỉnh Xuất sắc

15 Tỉnh đoàn Hải Dương Xuất sắc

16 Hội Nông dân tỉnh Xuất sắc

17 Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương Xuất sắc

18 Chi cục Hải Quan Hải Dương Xuất sắc

19 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương Xuất sắc

20 Cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương Xuất sắc

21 Viện cây lương thực và cây thực phẩm Xuất sắc

22 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Xuất sắc

23 Nhà Thiếu nhi tỉnh Xuất sắc

24 Nhà thi đấu TDTT tỉnh Xuất sắc

25 Thư viện tỉnh Xuất sắc

26 Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao
tỉnh Xuất sắc

27 Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh Xuất sắc

28 Bệnh viện Mắt và da liễu Hải Dương Xuất sắc

29 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương Xuất sắc

30 Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương Xuất sắc

31 Bệnh viện Phụ sản Hải Dương Xuất sắc

32 Bệnh viện Nhi Hải Dương Xuất sắc

33 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Xuất sắc

34 Bệnh viện Tâm thần Hải Dương Xuất sắc

35 Bệnh viện Phổi Hải Dương Xuất sắc

36 Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương Xuất sắc

37 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Xuất sắc

38 Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Xuất sắc

39 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Xuất sắc

40 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Xuất sắc

41 Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương Xuất sắc

42 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khá
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43 Văn phòng Tỉnh uỷ Khá

44 Sở khoa học và công nghệ Khá

45 Thanh tra tỉnh Khá

46 Sở Tư pháp Khá

47 Sở Tài Nguyên và môi trường Khá

48 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Khá

49 Sở Giáo dục và Đào tạo Khá

50 Sở Y tế Khá

51 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Khá

52 Bảo hiểm xã hội tỉnh Khá

53 Tòa án nhân dân tỉnh Khá

54 Báo Hải Dương Khá

55 Cục dự trữ nhà nước khu vực Hải Hưng Khá

56 Ban quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 2 Khá

57 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khá

58 Hội người mù Khá

59 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Khá

60 Phòng công chứng số 1 tỉnh Khá

61 Nhà khách Bạch Đằng Khá

62 Nhà Văn hoá lao động tỉnh Khá

63 Trung tâm văn hóa, nghệ thuật tỉnh Khá

64 Nhà hát Chèo Hải Dương Khá

65 Bảo tàng tỉnh Hải Dương Khá

66 Hội Nhà báo tỉnh Khá

67 Trung tâm việc làm - giáo dục nghề nghiệp Khá

68 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khá

69 Chi cục Dân số Khá

70 Hội Đông y tỉnh Khá

71 Hội khuyến học tỉnh Khá

72 Ban Quản lý di tích Công Sơn - Kiếp Bạc Khá

73 Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã
hội tỉnh Khá
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74 Văn phòng UBND tỉnh Trung bình Không đạt “An toàn về ANTT” năm
2024 (có 01 cán bộ bị khởi tố)

75 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yếu Không đạt “An toàn về ANTT” năm
2024 (có cán bộ bị kỷ luật)

76 Hội chữ thập đỏ tỉnh Yếu

Không đạt “An toàn về ANTT” năm
2024 (có cán bộ là đối tượng trong
đường dây tội phạm mua bán trẻ sơ

sinh)

77 Ban Quản lý di tích thị xã Kinh Môn Yếu Không đạt “An toàn về ANTT” năm
2024 (không đăng ký)

78 Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng Yếu Không đạt “An toàn về ANTT” năm
2024 (không đăng ký)

79 Chi cục đăng kiểm Hải Hưng Yếu
Không đạt danh hiệu “An toàn về

ANTT” năm 2024 (không làm hồ sơ
đề nghị)

80 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yếu
Không đạt danh hiệu “An toàn về

ANTT” năm 2024 (có 02 chuyên viên
bị khởi tố về tội nhận hối lộ)

81 Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

82 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

83 Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

84 Trung tâm dịch vụ việc làm 8/3 Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

85 Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và lao động
trẻ Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

86 Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

III. Phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với các doanh nghiệp cấp tỉnh

STT Doanh nghiệp cấp tỉnh Phân loại Ghi chú

1 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Xuất sắc

2 Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương Xuất sắc

3 Xí nghiệp kho vận xăng dầu K132 Xuất sắc

4 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi
Hải Dương Xuất sắc
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5 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp kỹ thuật cao An
Phát Xuất sắc

6 Công ty Cổ phần Đại An Xuất sắc

7 Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
(BIDV) - Chi nhánh Hải Dương Xuất sắc

8 Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội Hải Dương Xuất sắc

9 Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) Chi
nhánh Hải Dương Xuất sắc

10 Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) - Chi
nhánh Khu Công nghiệp Hải Dương Xuất sắc

11 Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) - Chi
nhánh Hải Dương Xuất sắc

12 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
(Techcombank) - Chi nhánh Hải Dương Xuất sắc

13 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VP
Bank) - Chi nhánh Hải Dương Xuất sắc

14 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) - Chi
nhánh Hải Dương Xuất sắc

15 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Chi nhánh Hải
Dương Xuất sắc

16 Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại Xuất sắc

17 Công ty CP phát triển đô thị và KCN Cao su Việt
Nam (Khu Công nghiệp Cộng Hoà) Xuất sắc

18 Công ty CP Nhựa An Phát Xanh Xuất sắc

19 Công ty TNHH sản xuất giầy Chung Jye Việt Nam Xuất sắc

20 Công ty TNHH Shun Rong Xuất sắc

21 Công ty Viva Vila Holdiing Limited (Công ty TNHH
Yvonne) Xuất sắc

22 Công ty Cổ phần Trung Kiên Xuất sắc

23 KCN Lai Vu (Công ty TNHH MTV KCN Lai Vu) Xuất sắc

24 KCN Phú Thái (Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài) Xuất sắc

25 Bưu điện tỉnh Hải Dương Xuất sắc

26 Viễn Thông tỉnh Hải Dương Xuất sắc

27 Viettel Hải Dương Xuất sắc

28 Chi nhánh Mobifone Hải Dương Xuất sắc

29 Công ty CP Dược vật tư y tế Hải Dương Xuất sắc
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30 Công ty TNHH May Fomostar Việt Nam Khá

31 Công ty TNHH Nhôm Đông Á Khá

32 Công ty TNHH Công nghiệp Oriental Sports Việt
Nam Khá

33 Công ty TNHH Creative Lights Việt Nam HD Khá

34 Công ty TNHH Quảng Phong Khá

35 Nhà máy sản xuất lắp ráp đồ chơi trẻ em  (Công ty
TNHH GFT Unique Việt Nam) Khá

36 Nhà máy sản xuất và lắp ráp đồ chơi trẻ em (Công ty
TNHH Leotech Việt Nam) Khá

37 Công ty CP In báo và Thương mại Hải Dương Khá

38 Công ty CP In và vật tư Hải Dương Khá

39 Công ty CP Phát hành sách Hải Dương Khá

40 Công ty CP Sách và thiết bị giáo dục Hải Dương Khá

41 Công ty CP truyền hình cáp Hải Dương Khá

42 Bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt DND Khá

43 Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa
số 7 Trung bình

Chưa quan tâm triển khai thực hiện
công tác xây dựng phong trào toàn

dân bảo vệ ANTQ (như xây dựng kế
hoạch, xây dựng mô hình tự quản; tổ
chức tuyên truyền, “Ngày hội toàn

dân bảo vệ ANTQ”…)

44 Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Thành
Công III Yếu Không đạt “An toàn về ANTT” năm

2024(không đăng ký)

45 Công ty TNHH MTVXi măng Vicem Hoàng Thạch Yếu Không đạt “An toàn về ANTT” năm
2024(không đăng ký)

46 Công ty TNHH Quản lý dịch vụ đường cao tốc Hải
Dương Yếu Không đạt “An toàn về ANTT” năm

2024 (không đăng ký)

47 Công ty TNHH TP Nghĩa Mỹ Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

48 Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Trường Thành
Việt Nam Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

49 Công ty TNHH phát triển TM Việt Nam Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

50 Nhà máy sản xuất sợi bằng máy dệt sợi khí lưu
(Công ty TNNH Quốc tế Ngân Tường) Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại
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51 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam
Quang Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

52 CCN Ba Hàng (Công ty TNHH Thành Đạt) Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

53 Công ty TNHH MTV xăng dầu Hải Dương Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

54 Công ty TNHH Ford VN (LD) Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

55 Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) - Chi nhánh Hải
Dương Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

56 Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
(Agribank) - Chi nhánh Hải Dương Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

57 Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
(BIDV) - Chi nhánh Thành Đông Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

58 Ngân hàng TMCP Bắc Á -Chi nhánh Hải Dương Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

59 Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank) Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

60 Ngân hàng TMCP Quốc tế  Việt Nam chi nhánh Hải
Dương (VIB) Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

61 Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh
Hải Dương (PG bank) Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

62 Ngân hàng TMCP Á châu - Chi nhánh Hải Dương
(ACB) Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

63 Ngân hàng TMCP Hàng Hải - chi nhánh Hải Dương
(Maritimebank) Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

64 Ngân hàng hợp tác xã (Co-op bank) Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

65 Ngân hàng TMCP phát triển TP HCM - Chi nhánh
Hải Dương (HD bank) Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

66 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Hải
Dương Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

67 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh
Hải Dương Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

68 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Hải
Dương (SHB) Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

69 Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

70 Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

71 Công ty Xi măng Phúc Sơn Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

72 Công ty TNHH khí công nghiệp Messer Hải Phòng -
Chi nhánh Hải Dương Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại
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73 Công ty CP thép Hoà Phát Hải Dương Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

74 Công ty TNHH Youngjin Vina Flex VN Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

75 KCN Lai Cách (Công ty TNHH Đại Dương) Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

76 CCN Lương Điền (Công ty CP đầu tư xây dựng
Trường Dương) Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

77 KCN Cẩm Điền - Lương Điền (Công ty TNHH VSIP
HD) Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề

nghị phân loại

78 Công ty TNHH may XK SSV Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

79 Công ty TNHH Haivina Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

80 Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi  Hoa Kỳ Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

81 Công ty TNHH may mặc Makalot Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

82 Công ty TNHH cọc ống Kiến Hoa - Đất Việt Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

83 Công ty TNHH Vietstar Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

84 Chi nhánh Công ty CP viễn thông FPT Hải Dương Yếu Không tự chấm điểm đánh giá, đề
nghị phân loại

IV. Phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với các cơ sở giáo dục cấp tỉnh

STT Cơ sở giáo dục cấp tỉnh Phân loại Ghi chú

1 Trường Chính trị tỉnh Xuất sắc

2 Trường Cao đẳng dược Trung ương Hải Dương Xuất sắc

3 Trường ĐH Hải Dương Xuất sắc

4 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Xuất sắc

5 Trường Cao đẳng y tế Hải Dương Xuất sắc

6 Trường Cao đẳng nghề Hải Dương Xuất sắc

7 Trường Đại học Sao Đỏ Xuất sắc

8 Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng Xuất sắc

9 Trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và du lịch
Hải Dương Khá

10 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Khá

11 Trường ĐH Thành Đông Khá
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12 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Khá

13 Cơ sở 3 Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên Khá

14 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy I Khá

15 Trường Cao đẳng GTVT Đường bộ Khá

16 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương Yếu Không đạt “An toàn về ANTT”  năm
2024 (không đăng ký)
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